
Các chương trình đào tạo trình độ đại học đã công bố chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 

 

Stt Chương trình đào 

tạo 

CĐR ngoại ngữ Văn bản ban hành Áp dụng đối 

với khoá  

1.  

Chương trình đào 

tạo ngành luật 

(Chương trình đại 

trà), Luật kinh tế, 

Luật thương mại 

quốc tế 

Bậc 3/6 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

của Việt Nam hoặc 

tương đương 

- Quyết định số 1562/QĐ-

ĐHLHN ngày 16/5/2017 

của Hiệu trưởng trường 

Đại học Luật Hà Nội về 

việc ban hành Chuẩn đầu ra 

đại học dành cho các 

chương trình đào tạo của 

Trường Đại học Luật Hà 

Nội; 

- Thông báo số 143/TB-

ĐHLHN ngày 17/01/2018 

về việc học Ngoại ngữ và 

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 

đối với sinh viên hệ đại học 

chính quy; 

- Quyết định số 3307/QĐ-

ĐHLHN ngày 16/10/2018 

của Hiệu trưởng trường 

Đại học Luật Hà Nội về 

việc ban hành “Quy chế 

tạm thời về tổ chức thi 

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 

đối với sinh viên hệ đại 

học chính quy”. 

Từ Khóa 39 

đến Khóa 43 

(sinh viên các 

chương trình 

đào tạo đại học 

hệ chính quy) 

2.  

Chương trình đào 

tạo chất lượng cao 

ngành Luật 

Bậc 4/6 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

của Việt Nam hoặc 

tương đương 

3.  

Chương trình đào 

tạo ngành Ngôn 

ngữ Anh (tiếng 

Anh pháp lý) 

Bậc 5/6 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

của Việt Nam hoặc 

tương đương 

4.  

Chương trình đào 

tạo ngành luật 

(Chương trình đại 

trà), Luật kinh tế 

Bậc 3/6 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

của Việt Nam hoặc 

tương đương 

Quyết định số 1060/QĐ-

ĐHLHN ngày 24/3/2023 

của Hiệu trưởng trường 

Đại học Luật Hà Nội về 

việc ban hành Quy định về 

việc công nhận chứng chỉ 

ngoại ngữ và quy đổi điểm 

các học phần ngoại ngữ đối 

với sinh viên trình độ đại 

học của Trường Đại học 

Luật Hà Nội. 
 

Từ Khóa 44 

đến nay 

5.  

Chương trình đào 

tạo chất lượng cao 

ngành Luật 

Chương trình đào 

tạo ngành Luật 

thương mại quốc tế 

Bậc 4/6 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

của Việt Nam hoặc 

tương đương 

6.  

Chương trình đào 

tạo ngành Ngôn 

ngữ Anh (tiếng 

Anh pháp lý) 

Bậc 5/6 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

của Việt Nam hoặc 

tương đương 

 

 



Các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đã công bố chuẩn đầu ra ngoại ngữ 

Stt Chương trình đào 

tạo 

CĐR ngoại ngữ Văn bản ban hành Áp dụng đối 

với khoá  

1.  

Chương trình đào 

tạo thạc sĩ ngành 

luật theo định 

hướng nghiên cứu 

Tiếng Anh TOEIC 550 

hoặc  ngoại ngữ khác 

tương đương 

Quyết định số 1562/QĐ-

ĐHLHN ngày 16/5/2017 

của Hiệu trưởng trường 

Đại học Luật Hà Nội 

Khoá 25, 

khoá 26 và 

khoá 27 

2.  

Chương trình đào 

tạo thạc sĩ ngành 

luật theo định 

hướng ứng dụng 

Bậc 3/6 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

của Việt Nam hoặc 

tương đương 

3.  

Chương trình đào 

tạo tiến sĩ ngành 

luật 

Chứng chỉ tiếng Anh 

TOEFL iBT từ 45 trở lên 

hoặc Chứng chỉ IELTS 

từ 5.0 trở lên 

Khoá 23, 

khoá 24 và 

khoá 25  

4.  

07 chương trình 

đào tạo thạc sĩ 

theo định hướng 

nghiên cứu các 

ngành 

Bậc 4/6 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

của Việt Nam hoặc 

tương đương 

Các quyết định số 4850, 

4851, 4854, 4855, 4856, 

4857, 4859, 4860, 4862, 

4863, 4865, 4866 và 4866/ 

QĐ-ĐHLHN ngày 

29/12/2020 của Hiệu 

trưởng trường Đại học 

Luật Hà Nội 

Khoá 28 và 

khoá 29 

5.  

06 chương trình 

đào tạo thạc sĩ 

theo định hướng 

ứng dụng các 

ngành 

Bậc 4/6 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

của Việt Nam hoặc 

tương đương 

 


